
STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

1 Berodual MDI 10ml Bình 138,939

2 Humer Severely Blocked Nose Sinusitis Cold Bình 220,894

3 Seretide 25/250mcg Evo Bình 321,145

4 Ventolin 100mcg Xit Bình 96,086

5 Bộ Sanh, Vt Bộ 279,484

6 Mirena Bộ 3,759,612

7 Trang phục chống dịch Coverall (C+KT+G+GT) Bộ 47,187

8 Nanokine 2000 IU Bơm tiêm 143,851

9 Nanokine 4000 IU Bơm tiêm 283,500

10 Neupogen 30MIU 0.5 Bơm tiêm 585,949

11 Recormon 2.000 IU Bơm tiêm 240,823

12 Humulin 30/70 Kwikpen Bút 170,625

13 Mixtard 30 FlexPen 100IU/ml Bút 171,500

14 Băng cố định khớp vai H1 Cái 243,653

15 Băng thun gối H1 Cái 193,489

16 Băng thun gối H2 Cái 157,658

17 Bơm tiêm 10cc 23 Cái 2,207

18 Bơm tiêm 50cc cho ăn Cái 8,763

19 Bơm tiêm 5cc 23 Cái 1,224

20 Bơm tiêm TĐ Omican 1cc Cái 3,350

21 Bóng Dl Kín Vết Thương 150Cc (Việt Ân) Cái 125,685

22 Cathete Mono Certofix S420 Cái 307,836

23 Đai Đesault Cái 64,200

24 Đai thắt lưng H1 Cái 265,151

25 Đai xương đòn Cái 43,817

26 Dây dẫn lưu vùng mổ số 16 Cái 9,354

27 EF2775 Kính mát Plastic Exfash Cái 679,140

28 EF27759 Kính mát plastic Exfash Cái 1,072,632

29 EF2977 Kính mát Exfash Cái 620,456
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

30 EF37584 Gọng kính KL hiệu Exfash Cái 1,077,120

31 EF5552 Gọng kính KL Exfash Cái 965,999

32 EF5553 Gọng kính KL Exfash Cái 966,000

33 EF6223T Gọng kính KL hiệu Exfash Cái 1,750,320

34 EF66451 Gọng kính plastic hiệu Exfash Cái 1,184,832

35 EF66454 Gọng kính plastic hiệu Exfash Cái 1,184,832

36 EF67470 Gọng kính Plastic hiệu Exfash Cái 1,050,192

37 EF97425 Gọng kính plastic hiệu Exfash Cái 887,040

38 Gạc Dẫn Lưu Tmh - Bảo Thạch Cái 4,505

39 Gậy tập đi 4 chân Cái 210,000

40 GN.CHALLIOL 60007 C4 Cái 388,080

41 GN.CHALLIOL 60007 C6 Cái 388,080

42 GN.CHALLIOL 60007 C7 Cái 388,080

43 GN.CHALLIOL 60009 C7 Cái 388,080

44 GN.CHALLIOL 60015 C3 Cái 388,080

45 GN.CHALLIOL 60015 C7 Cái 388,080

46 GN.CHALLIOL.NEW 60002 C5 Cái 297,990

47 GN.CHALLIOL.NEW 60011 C2 Cái 388,080

48 GX Catino 10002 Trang C2 Cái 498,960

49 GX Catino 10009 Hun C3 Cái 498,960

50 GX Catino 10009 Xanh C9 Cái 498,960

51 Khẩu trang giấy Cái 5,564

52 Khẩu trang N95 Cái 23,540

53 Khẩu trang vải Cái 8,560

54 Kim luồn Vasofix G22 Cái 23,645

55 Kim luồn Venflon 20G Cái 22,376

56 Kính bảo hộ lao động Cái 51,166

57 Mask Khí Dung Người Lớn Cái 30,672

58 Mask khí dung trẻ em Cái 30,672

59 Mask Oxy Nồng Độ Cao Cái 36,514

60 Nạng gỗ lớn Cái 72,129

61 Nẹp cẳng tay H4 Cái 265,151

62 Nẹp cổ bàn tay Cái 265,151

63 Nẹp cổ tay chun Cái 94,936

64 Nep đêm dài H2 Cái 343,980
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

65 Nep đêm ngắn H1 Cái 343,980

66 Nẹp gối ORBE Cái 240,786

67 Nẹp lưng Olumba Cái 551,801

68 Nhiệt kế thủy ngân Cái 25,841

69 Novofine Needle 31G (Kim của bút Insulin) Cái 3,107

70 Que thử đường huyết Fit MS*FC030A Cái 12,269

71 Sonde dạ dày Kangaroo 14Fr Cái 240,786

72 Sonde dạ dày số 16 Cái 8,763

73 Sonde Foley 2 nhánh số 14 Cái 17,639

74 Sonde Folley 2 Nhánh Số 16 Cái 17,639

75 Sonde Nelaton 1 nhánh số 14 Cái 12,882

76 Túi nước tiểu Cái 9,201

77 Túi treo tay H2 Cái 55,501

78 VL1449 Gọng kính plastic Velocity Cái 293,998

79 VL16425 Gọng kính plastic Velocity Cái 293,998

80 VL17421 Gọng kính plastic Velocity Cái 293,998

81 VL17429 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,080

82 VL17430 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,080

83 VL17431 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,080

84 VL17440 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,080

85 VL17458 Gọng kính Plastic hiệu Velocity Cái 388,080

86 VL17491 Gọng kính Plastic Velocity Cái 388,080

87 VL3421 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,080

88 VL3423 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,080

89 VL5477 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,080

90 VL97461 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,078

91 VL97474 Gọng kính plastic Velocity Cái 388,080

92 INTROCAN SAFETY-W FEP 24G, 0.7X19MM Cây 23,955

93 Albutein 25% 100ml Chai 3,020,756

94 Aminoplasma 10% 250ml Chai 111,720

95 Aminoplasmal 10% 500ml Chai 161,737

96 Aminoplasmal 5% 250ml Chai 72,466

97 Aminoplasmal 5% 500ml Chai 122,850

98 Astymin liquid 60ml Chai 98,306

99 Bisolvon Kids 60ml Chai 36,092
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

100 BRecord Plus Chai 70,620

101 Brufen 5ml/100mg Chai 64,735

102 Camisept 200Ml Chai 84,530

103 CETAPHIL 125ml Chai 143,725

104 Coligyno 100ml Chai 18,191

105 DD Aniosgel 85 NPC 500ml Chai 187,132

106 Dextrose Natri 500ml Chai 19,100

107 Dung dịch sát khuẩn tay Chai 39,323

108 Dung dịch sát khuẩn tay 500ml Chai 73,730

109 Efrogs siro ho Chai 80,919

110 EROLIN siro 1mg/ml (120ml/chai) Chai 124,031

111 Fleet enema 133ml Chai 63,129

112 Glucose 10% 500ml Braun Chai 14,606

113 Glucose 5% 500ml Kabi Chai 11,957

114 Gspa Chai 206,719

115 Hoastex Chai 40,188

116 Humer 050 - Enfant Chai 134,741

117 Humer 050 Adulte Chai 127,339

118 Humer 150 Adulte Chai 141,809

119 Intimax 200ml Chai 113,400

120 Kidmin Chai 120,750

121 Lipofundin 10% 250ml Chai 149,940

122 Lipovenoes 10% PLR 500ml Chai 221,603

123 Medoral Chai 124,031

124 Metronidazol 0,5g/100ml B.Braun Chai 17,190

125 Milian 20ml Chai 14,452

126 Motilium 30ml Chai 27,630

127 Nasolspray Chai 25,681

128 Natri clorid 0,9% 100ml BB Chai 14,156

129 Natri Clorid 0.9% 1000Ml B.Braun Chai 19,100

130 Natri Clorid 0.9% 1000Ml Dùng Ngoài Bđ Chai 14,606

131 Natri Clorid 0.9% 500ml B.Braun Chai 11,797

132 Natri Clorid 0.9% 500ml Kabi Chai 12,538

133 Natri clorid 0.9% Vĩnh Phúc 1000ml Chai 13,241

134 Natri clorid 3% 100ml Chai 8,763
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

135 Natri clorid 3%(Chai 100ml) Chai 11,501

136 Nizoral shampoo 50ml Chai 71,503

137 Oxy Già 10tt (3%)-60Ml Chai 3,465

138 Paracetamol B.Braun Chai 47,187

139 Paracetamol Kabi 1000 Chai 39,323

140 Piracetam Kabi 12g/60ml Chai 35,952

141 Povidine 10% 500ml Chai 80,048

142 Povidine 10% 90ml Chai 15,873

143 Proeva Chai 267,094

144 Prospan Cough syrup 70ml Chai 85,526

145 Ringer lactate 500ml Chai 11,797

146 Rinofil syrup 2,5mg/5ml Chai 34,371

147 Saferon Sirô Chai 98,306

148 Sovasol Chai 69,550

149 Tambebe Chai 199,827

150 Tammama Chai 150,491

151 Tamrom Chai 110,250

152 Xitrina Chai 14,709

153 Zinnat Suspension 125mg/5ml Chai 127,698

154 Băng Thun 3 Mấu 10Cmx3M ( Bảo Thạch) Cuộn 25,470

155 Băng Thun 4 Mấu 16cmx5.5M Cuộn 37,244

156 BK Lụa Young Plaster - Silk 2,5cm x 5m Cuộn 19,943

157 BK Urgocrepe 10cmx4,5 m Cuộn 187,039

158 BK Urgosyval 2,5cmx5m Cuộn 32,132

159 Eko Gips 15cm x 2.7m Cuộn 47,394

160 Eko Gips 7,5cm x 2,7m Cuộn 29,239

161 Găng tay khám size M Đôi 5,255

162 Găng tay khám size S Đôi 5,255

163 Găng Tay Tiệt Trùng 7 Đôi 11,465

164 Găng Tay Tiệt Trùng 7.5 Đôi 11,465

165 ACC 200mg Gói 2,419

166 ACETYLCYSTEIN 200 Gói 2,578

167 Augmentin 250mg Gói 11,417

168 Augmentin 500mg Gói 17,135

169 Azicine 250mg Gói 3,740
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

170 Bicebid 100 Gói 4,389

171 Biosuptin Gói 9,831

172 Bông gòn viên 500Gr, Kvt Gói 105,000

173 Bông y tế 25gr Gói 10,224

174 Bông y tế 50gr Gói 17,120

175 CEBEST 100mg Gói 12,359

176 CLAMINAT 250mg/31.25mg Gói 8,405

177 CLAMINAT 500mg/62.5mg Gói 14,010

178 Cratsuca Gói 7,022

179 Decolic Gói 1,871

180 Dibencozid Stella Gói 2,021

181 Duphalac Gói 5,070

182 Efferalgan 150mg sac Gói 3,950

183 Efferalgan 250mg sac Gói 5,075

184 Efferalgan 80 mg sac Gói 3,001

185 Efodyl 125mg Gói 9,690

186 Ery Children 250mg Gói 5,528

187 Exomuc 200mg Gói 6,724

188 Fluidasa 200mg Gói 3,989

189 Fortrans Gói 32,100

190 Gastrosanter Gói 4,837

191 Hagimox 250 Gói 1,745

192 Hapacol 150mg Gói 1,455

193 Hapacol 250 Gói 1,957

194 Hidrasec 10mg Infants Gói 4,895

195 IMECLOR 125mg Gói 5,382

196 Kalimate 5g Gói 20,315

197 Kidlac Gói 9,318

198 Klamentin 250/31.25 Gói 5,840

199 Lacclean Gold Gói 11,770

200 LACTUMUM Gói 9,566

201 Lahm Gói 3,465

202 Merika fort Gói 4,043

203 Mexcold 150mg Gói 1,819

204 Nexium 10mg Gói 24,028
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

205 Oresol new Gói 1,668

206 Pepsane Gói 4,763

207 Phosphalugel Gói 4,417

208 Smecta Gói 3,823

209 Sorbitol 5g Gói 2,787

210 Tăm bông rái tai lớn Gói 958

211 Thuốc rơ miệng Nyst Gói 1,398

212 TPHGOLD Gói 39,323

213 Tritenols Fort Gói 4,620

214 VIZICIN 125 Gói 4,138

215 ZENTOMYCES 100mg Gói 3,960

216 Zinnat 125mg Gói 13,013

217 Kim Tiền Thảo Hộp 84,263

218 Marvelon Hộp 90,245

219 Alcol 70 độ Lít 36,722

220 Air-X Drops 15 Ml Lọ 33,003

221 Amisine 500mg/2ml Lọ 43,536

222 BACTAMOX 1.5 g Lọ 63,130

223 Bar chai lớn Lọ 51,681

224 Bar chai nhỏ Lọ 17,907

225 Bocartin 150mg/15ml Lọ 352,800

226 Canpaxel 100 Lọ 330,750

227 Ceelin syrup 60 ml Lọ 58,984

228 Ceftriaxone EG 1g/10ml Lọ 43,538

229 Claron-B Lọ 1,683,000

230 Col Cravit Ophthalmic solution 0.5% Lọ 94,711

231 Col Flarex drop 0.1% 5ml Lọ 42,183

232 Col Flumetholon 0.1% 5ml Lọ 32,177

233 Col Tobradex Drop 5ml Lọ 50,611

234 Col Tobrex Lọ 42,800

235 Col Vigadexa 5ml Lọ 116,130

236 Col Vigamox Drop 0,5% 5ml Lọ 96,300

237 Dầu mù u 10 ml Lọ 8,988

238 Depo Medrol 40mg Lọ 48,732

239 Diphereline P.R 3,75 mg Lọ 2,608,140
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

240 Fanlodo Lọ 93,090

241 Ferlatum Lọ 30,896

242 Ferlatum Fol Lọ 41,429

243 Fosmicin 1g for I.V use Lọ 106,051

244 Fucoisyn Lọ 4,011,150

245 Gasgood 40mg Inj Lọ 148,838

246 Humer Nourrisson Enfant 150ml Lọ 152,007

247 Hydrocortison Lọ 17,976

248 Kid C Plus Lọ 192,596

249 KIDSMIN Lọ 192,596

250 KIDSMIN PLUS Lọ 192,938

251 Meseca Lọ 102,720

252 Milian 10ml Lọ 7,022

253 Mixtard 30 100IU/ml 10ml Lọ 96,300

254 Natri Chlorid 0.9 nhỏ mắt mũi (chai 10ml) Lọ 3,103

255 Oflovid Lọ 59,784

256 Paracetamol-Bivid Lọ 71,623

257 Perfalgan1g/100ml Lọ 51,072

258 Poema Lọ 16,050

259 Refresh tears 15ml Lọ 68,590

260 Rhinex 0,05% Lọ 8,848

261 Rocephin 1g I.V Lọ 172,201

262 Sanlein 0.1 5ml Lọ 66,510

263 Soli-medon 40 Lọ 29,492

264 Solu-Medrol 40 mg inj. Lọ 42,693

265 Sterogyl 20ml Lọ 115,500

266 Sulraapix Lọ 21,935

267 Tienam 500mg Lọ 312,901

268 TRIAXOBIOTIC 1000mg Lọ 43,336

269 VG - 5 Lọ 57,579

270 Zincviet 60Ml Lọ 32,559

271 BK Optiskin 100 x 70 Miếng 11,559

272 BK Urgo Durable 100s Miếng 832

273 BK Urgosterile 100x70 mm Miếng 6,222

274 BK Urgosterile 150mm x 90mm Miếng 10,772
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

275 BK Urgosterile 200mm x 90mm Miếng 12,897

276 BK Urgosterile 250mm x 90mm Miếng 16,113

277 BK Urgosterile 53x70 mm Miếng 4,718

278 Bk Urgotul Ssd 10X12Cm Miếng 80,330

279 BK YOUNG WOUND DRESSING  6cm x 7cm Miếng 3,131

280 BK YOUNG WOUND DRESSING  9cm x 25cm Miếng 10,628

281 Gạc miếng 10x10x12L, KXR, KTT Miếng 1,712

282 Gạc miếng 10x10x8L,XR,TT (Gạc tiệt trùng nhỏ cản quang) Miếng 2,853

283 Gạc Ptob 30X30X6, Cq, Ktt Miếng 10,311

284 Màng dính PT Opside 30X28 Miếng 157,658

285 Vaselin ( miếng ) Miếng 2,027

286 Adant 25mg inj Ống 777,000

287 Adrenalin 1mg/1ml VN Ống 3,630

288 Buscopan 20mg/1ml Ống 8,963

289 Calci clorid 500mg/5ml Ống 1,925

290 CalciCal Ống 12,639

291 Calcium corbiere 10ml Ống 6,694

292 Calcium corbiere 5 ml Ống 4,455

293 Calcium -NIC Extra Ống 8,426

294 COMBIVENT 2.5MG + 0.5MG X 2.5ML Ống 17,200

295 Dexamethasone 4mg/1ml inj Ống 1,588

296 Dimedrol 10mg/1ml Ống 725

297 Enterogermina ống Ống 7,241

298 Fatig 10 ml Ống 8,155

299 Furosemid 20mg/2ml Ống 9,269

300 Humer Children Babies 18 x 5ml Ống 6,312

301 Hyalgan 20Mg/2Ml Ống 1,077,456

302 Lidocaine 2% 10ml Ống 16,371

303 Lidocaine 2% 2ml Ống 837

304 Lignospan standard 1.8ml Ống 25,279

305 Magie sulfat 15% 10ml Ống 3,190

306 Metocloramid Kabi 10mg/2ml Ống 1,940

307 Miacalcic inj Ống 94,022

308 Mobic 15mg/1.5ml inj Ống 23,332

309 Naloxone Hcl 0.4Mg/1Ml Ống 55,640
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STT Tên thuốc Đơn vị Giá bán

310 Nước cất pha tiêm 5 ml Ống 1,274

311 Oxytocin 5UI Ống 3,581

312 Pipolphen 50 Mg/ 2Ml Ống 18,725

313 Piracetam-EGIS 3g/15ml inj Ống 41,991

314 Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml Ống 6,954

315 Pulmicort 0,5 mg/2ml Ống 14,803

316 Rectiofar 3ml Ống 2,421

317 SAT 1500IU Ống 27,031

318 Tanganil 500mg inj Ống 15,374

319 Transamin inj Ống 24,086

320 Ventolin 2.5mg khí dung Ống 6,153

321 Ventolin 5Mg Khí Dung Ống 6,156

322 Vinphacine Ống 8,314

323 Vintanil 1000mg inj Ống 44,238

324 Vintanil 500mg inj Ống 13,482

325 Voltaren 75mg INJ 3ml Ống 19,331

326 Dây truyền dịch 20 giọt (BBraun) Sợi 16,796

327 INTRAFIX Sợi 16,796

328 Chỉ Black silk (0) -A Tép 29,138

329 Chỉ Black Silk (2/0) -A Tép 24,537

330 Chỉ Black silk (2/0) -O Tép 19,937

331 Chỉ Nylon (1) - A Tép 24,537

332 Chỉ Nylon (3/0) - A Tép 18,403

333 Chỉ Nylon (4/0) - A Tép 19,937

334 Chỉ Nylon (5/0) - A Tép 24,537

335 Aminic 200ml Túi 146,081

336 Morihepamin 200 ml Túi 122,465

337 Nutriflex Peri 1000Ml Túi 424,904

338 Túi hậu môn nhân tạo -Braun Túi 44,940

339 Acyclovir Stella 5g Tuýp 22,470

340 ANAPA 5mg+800mg Tuýp 67,410

341 Atopiclair cream, 40ml Tuýp 349,388

342 BIAFINE Tuýp 126,098

343 Bibonlax 8g Tuýp 13,375

344 Canesten 1% T/20g Tuýp 82,858
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345 Cetaphil Moisturizing Cream 50g Tuýp 248,066

346 Contractubex Tuýp 241,500

347 Dermovate cre 15g Tuýp 45,808

348 Eumovate cream 5g Tuýp 21,688

349 Fucicort 15g Tuýp 123,204

350 Fucidin cream 2% 15g Tuýp 73,028

351 Fucidin H Tuýp 94,482

352 Gentrisone 10g Tuýp 17,695

353 Hiruscar gel 5g Tuýp 145,169

354 Klenzit-C Tuýp 165,375

355 KLY gel 82g Tuýp 101,958

356 Lamisil 1% cream Tuýp 43,923

357 Megaduo Gel Tuýp 160,257

358 Multidex bột 12g Tuýp 338,468

359 Nizoral cream 5mg Tuýp 26,970

360 Oflovid Ophthalmic Ointment Tuýp 79,747

361 Phenergan Cream Tuýp 15,007

362 Rocimus 0.1%w/w Tuýp 482,344

363 Tetracyclin 1% Tuýp 7,584

364 Vaselin Pure 10G Tuýp 15,973

365 Voltaren emugel 1% 20g Tuýp 72,760

366 Acabrose tab 50mg Viên 2,599

367 Acapella-S Viên 4,043

368 Acetazolamid Viên 797

369 ACLOP Viên 14,746

370 Acyclovir 400mg Viên 3,609

371 Acyclovir 800mg Viên 4,401

372 Acyclovir Boston 800 Viên 6,179

373 Albenca 200 Viên 4,245

374 Alerday 120mg Viên 7,935

375 Allerfar 4mg Viên 127

376 Allopurinol Viên 1,580

377 Allopurinol Stella 300 mg Viên 1,265

378 ALSIFUL 10MG Viên 8,025

379 Althax Viên 7,724
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380 Ambroxol HCl 30mg Viên 1,155

381 Amebismo Viên 5,486

382 Amitriptilin 25 mg Viên 305

383 Amlor 5mg Viên 8,125

384 AMOXYCILIN 500mg Viên 749

385 ANAFERON FOR CHILDREN 3mg Viên 6,396

386 Anpemux Viên 1,444

387 Anti@42 Viên 6,320

388 Aprovel 150mg Viên 10,805

389 Arenmax 70mg Viên 105,328

390 Arixib 60mg Viên 6,956

391 Aronat Boston plus 70mg Viên 33,986

392 Artrodar 50mg Viên 13,342

393 Asgizole 20mg Viên 13,695

394 ASPIRIN 81mg Viên 227

395 Assovas 10mg Viên 11,937

396 AUDOCALS 5mg Viên 8,286

397 Augmentin 625mg Viên 13,444

398 Avensa LA 30mg Viên 6,204

399 Azicine Viên 3,520

400 Azimax 500mg Viên 22,119

401 Azukon MR 30mg Viên 3,754

402 B1 B6 B12 Viên 1,789

403 Baci-Subti Viên 4,331

404 Bactamox 1g Viên 19,612

405 Bambec 10mg Viên 6,034

406 Beatil 4mg/5mg Viên 7,977

407 Berlthyrox 100 mcg Viên 564

408 Berocca Viên 7,469

409 Betahistine Bluepharma 16mg Viên 2,565

410 Betaloc Zok 25mg Viên 4,127

411 Betaloc Zok 50mg Viên 6,802

412 Betaserc 16 mg Viên 3,846

413 Betnapin Viên 6,741

414 BIDIFERON 160,2mg +350mcg Viên 725
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415 Bifucil 500mg Viên 4,620

416 BIGIKO 80 Viên 3,840

417 Biocemet DT 500mg/62,5mg Viên 10,112

418 BIRAGAN 150 Viên 2,079

419 Biscapro 2,5 Viên 691

420 Bisolota 5 mg Viên 3,465

421 Bisolvon 8mg Viên 2,732

422 Biviantac Fort Viên 5,618

423 BLOCI 500mg Viên 15,308

424 Bluecezine 10mg Viên 4,620

425 BLUEPINE 5mg Viên 4,538

426 BOSTRYPSIN 4200usp Viên 1,271

427 Branin Viên 8,286

428 Bromanase Viên 5,053

429 Buscopan 10mg Viên 1,586

430 CADIOMEGA Viên 5,010

431 Calci-D Viên 536

432 Calcium sandoz 500mg Viên 6,475

433 Calcium Stella 500 mg Viên 3,850

434 Canesten 100mg Viên 10,842

435 Canzeal 2mg Viên 1,845

436 Captopril Stella 25mg Viên 518

437 Casodex Viên 119,835

438 Cenex 200mg Viên 12,499

439 CEPHALEXIN PMP 500mg Viên 1,409

440 Cilzec 40mg Viên 5,060

441 CLAMINAT 1g Viên 18,580

442 CLAMINAT 625 mg (viên) Viên 9,880

443 Clarithromycin Stella 500mg Viên 5,418

444 Claron-B (Viên) Viên 29,425

445 Clocardigel 75mg Viên 10,954

446 Clomezol Viên 35,109

447 CLOZOTEL 10mg Viên 4,331

448 CLOZOTEL 20 Viên 7,022

449 COLCHICIN 1mg Viên 1,517

Page 13 of 23
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450 Concor 2,5 mg Viên 3,461

451 Concor 5mg Viên 4,719

452 Cordarone 200mg Viên 9,388

453 COSELE soft capsule 92.6mg Viên 5,898

454 Cotrim 480 mg Viên 888

455 Cotrim Fort 960mg Viên 1,440

456 Coveram 5mg/10mg Viên 7,749

457 Coveram 5mg/5mg Viên 7,750

458 Coversyl 5 mg Viên 6,046

459 Coversyl plus Viên 6,956

460 Crutit 500mg Viên 32,301

461 Curam 1000 mg Viên 12,021

462 Curam 625 mg Viên 9,128

463 Cyclonamine 250mg Viên 7,383

464 Daflon 500mg Viên 3,585

465 Dalacin C 300mg Viên 9,650

466 Debridat Viên 3,197

467 Delorin 10mg Viên 10,955

468 Depakine 200mg Viên 2,801

469 Depakine chrono 500mg Viên 7,658

470 DEVASTIN 20 Viên 759

471 Devodil 50 Viên 3,080

472 Dewoton Viên 4,028

473 Dexipharm 15mg Viên 634

474 DEXTROMETHORPHAN 15mg Viên 264

475 Diamicron MR 30 mg Viên 3,042

476 Diamicron MR 60mg Viên 5,842

477 DigoxineQualy Viên 1,299

478 Digoxin-Richter Viên 821

479 DIOSFORT 600mg Viên 6,404

480 Diurefar 40 mg Viên 299

481 Diuresin SR Viên 3,246

482 DOMELA 300mg Viên 7,724

483 Domitazol Viên 3,407

484 Dopegyt 250 mg Viên 2,454
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485 Dorocardyl 40 mg Viên 518

486 Dorogyne Viên 2,527

487 Dourso 200mg Viên 9,269

488 Dovenla Viên 3,234

489 Doxycycline 100mg Viên 920

490 Drimy Viên 4,764

491 Drolenic 10mg Viên 11,235

492 Duphaston 10Mg Viên 8,663

493 Effer Paralmax 325 Viên 2,789

494 Efferalgan 300 mg sup Viên 3,115

495 Efferalgan 500 mg Viên 2,966

496 Efferalgan sup 150 Viên 2,663

497 Emanera 40mg Viên 28,088

498 Enalapril Stella 10mg Viên 1,192

499 Enalapril Stella 5mg Viên 755

500 Enervon C Viên 3,151

501 Enpovid A - D Viên 453

502 Entecavir Stella 0.5mg Viên 16,372

503 Epecore Viên 3,754

504 Esomeprazole EG 40mg Viên 4,158

505 Etotab 60mg Viên 9,831

506 Europlin 25mg Viên 4,620

507 EXFORGE 5mg+80mg Viên 14,026

508 EXTRA BONE 200IU+600mg Viên 5,885

509 Farnisone 5mg Viên 534

510 Farzincol 10Mg Viên 665

511 Febuxotid 40mg Viên 17,555

512 Fexofenadine 180-US Viên 7,724

513 Fexostad 180mg Viên 2,303

514 Flagyl 250 mg Viên 1,444

515 FLEX JOINT Viên 8,755

516 Fluconazol Stada 150mg Viên 8,988

517 Fluotin 20mg Viên 1,430

518 Fluzinstad Viên 1,320

519 Forxiga 10mg Viên 21,467
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520 Fosamax Plus 70 mg Viên 105,518

521 Fosmicin 500mg Viên 25,412

522 FUCOIDAN GOLD (Viên) Viên 22,886

523 Fugacar 500 tabs Viên 18,468

524 Funspor 200 Viên 11,235

525 Futipus 200mg Viên 14,044

526 Gadoxime 200 Viên 15,238

527 Gaspemin 40 Viên 21,066

528 Gelodime Viên 4,331

529 Ginkokup 120mg Viên 6,741

530 Ginkokup 40mg Viên 3,754

531 Glockner-5 Viên 1,286

532 Glomoti-M Viên 2,527

533 Glucamesh 750 Viên 4,950

534 Glucofine 1000mg Viên 2,407

535 Glucophage 1000mg Viên 4,074

536 Glucophage 500mg Viên 1,758

537 Glucophage 850mg Viên 3,786

538 Glucovance 500mg/2,5mg Viên 5,016

539 Glucovance 500mg/5mg Viên 5,185

540 Gregory 2mg Viên 453

541 Gyllex Viên 4,187

542 Halofar Viên 116

543 Hapacol 325 Viên 298

544 Helinzole 20 mg Viên 1,013

545 HemoQ Mom Viên 8,567

546 Herbesser 30mg Viên 1,599

547 Herbesser 60mg Viên 2,363

548 Hezoy 100mg Viên 4,909

549 Hornol Viên 5,604

550 Hypergold 150mg Viên 5,548

551 IBA-MENTIN 1000 mg/62,5 mg Viên 17,121

552 IBUPROFEN 200mg Viên 665

553 Idatril 5mg Viên 3,966

554 Imdur 30mg Viên 3,569
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555 Imdur 60mg Viên 6,883

556 IMECAL 0.25mcg Viên 2,599

557 Imenoopyl 800mg Viên 1,910

558 IMEXIME 200 Viên 13,272

559 Imexofen 180 Viên 5,604

560 Imexofen 60mg Viên 2,275

561 Imodium Viên 2,777

562 Interginko 80mg Viên 6,320

563 Interginko tablet 120mg Viên 8,568

564 Janumet 50mg/1000mg Viên 14,947

565 Joint-care Viên 5,596

566 Kali Clorid 500mg Viên 685

567 Kavasdin 5mg Viên 299

568 Keppra 500mg Viên 16,553

569 Khouma Viên 2,740

570 Kuplevotin Viên 3,609

571 Lab well Multi Vitas 1339mg Viên 8,824

572 LadyBalance Viên 19,302

573 Lamone 100 Viên 2,529

574 Lazibet MR 60 Viên 4,245

575 LDNil 20 Viên 13,903

576 Leolen Forte Viên 3,812

577 Levocozate F.C tab 5mg Viên 3,520

578 Levofloxacin 500mg Viên 7,374

579 Levothyrox 100mcg Viên 1,617

580 Levothyrox 50mcg Viên 1,950

581 Lifecita 800 Viên 6,601

582 Lipanthyl 200mg Viên 7,547

583 Lipiroz-10 Viên 8,005

584 Lipitor 10mg tab Viên 17,057

585 Lipitor 20mg tab Viên 17,057

586 Livermarin Viên 5,618

587 LORISTA 50 Viên 6,741

588 Lostad T25 Viên 725

589 Lostad T50 Viên 2,736
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590 Lyrica 75mg Viên 18,923

591 Magne B6 Corbiere Viên 1,933

592 Magne-B6 Boston (48mg + 5mg) Viên 830

593 MaxxViton 400mg Viên 1,042

594 Medirel 20mg Viên 831

595 Meditrol Viên 2,970

596 Medrol 16mg Viên 4,322

597 Medrol 4mg Viên 1,215

598 Meglucon 1000 mg Viên 1,408

599 Meglucon 850 mg Viên 1,332

600 Meiact 200mg Viên 41,850

601 Menison 16mg Viên 2,830

602 Menison 4mg Viên 1,024

603 Menocare Viên 7,724

604 MESULPINE Tab.20 mg Viên 14,044

605 Methycobal 500mcg tab Viên 3,858

606 Methylcobalamin Capsules 1500mcg Viên 8,918

607 METPREDNEW IMP 16 Viên 4,331

608 Mezinet 5mg Viên 4,379

609 Miacolin Viên 13,342

610 Mibetel Plus 40mg/12,5mg Viên 5,618

611 Mibrain Tab Viên 10,954

612 Micardis 40mg Viên 11,074

613 Midorel 75mg Viên 14,746

614 Mifestad 200mg Viên 130,922

615 Mimosa Viên An Thần Viên 1,563

616 Misoprostol 200mcg Viên 4,949

617 Mobic 7,5mg Viên 9,371

618 Moriamin forte Viên 4,548

619 Motilium-M Viên 2,360

620 Myonal 50mg Viên 3,758

621 Natecal D3 Viên 7,865

622 Natrilix SR 1.5mg Viên 3,949

623 Neo Codion Viên 1,877

624 Neocilor Tabet 5mg Viên 5,053
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625 Neopeptine Viên 1,686

626 Neotergynan Viên 12,626

627 Nesteloc 40 Viên 10,533

628 Neurobion Viên 1,116

629 Neurogab Viên 9,363

630 Neurolin-75 Viên 13,272

631 Neurontin 300 Viên 12,108

632 Neutrifore Viên 1,675

633 Nexium Mups 20mg Viên 24,028

634 Nexium Mups 40mg Viên 26,430

635 NextG Cal Viên 6,881

636 Nexzac 20 Viên 12,639

637 NICOMEN 5MG Viên 3,851

638 Nifedipin T20 Retard Viên 621

639 Nifehexal la 30mg Viên 4,291

640 Nolpaza 40mg Viên 16,150

641 Nolvadex 10mg Viên 3,234

642 Nolvadex -D 20mg Viên 6,082

643 Nooapi 1200 Viên 3,609

644 Nootropyl 800mg Viên 5,410

645 Nospa 40mg Viên 1,231

646 NOVADUC 40mg Viên 9,690

647 NYSTATIN 500000 IU Viên 1,136

648 Obimin Viên 3,176

649 Ogrel Plus Viên 10,464

650 Oleanzrapitab 5mg Viên 1,320

651 Orasten 10mg Viên 12,639

652 ORELOX 100mg Viên 16,265

653 Orgametril 5Mg Viên 2,278

654 Panadol 500mg Viên 1,006

655 Panadol Extra Viên 1,601

656 Panadol Sui 500Mg Viên 2,943

657 Panangin Viên 1,709

658 Panfor SR -1000 Viên 2,310

659 Panfor SR -500 Viên 1,320
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660 Panfor SR-750 Viên 2,090

661 PANTO-DENK 40 Viên 15,448

662 Pantotab 40mg Viên 8,345

663 Partamol 500 Viên 345

664 Partamol Tab Viên 553

665 PENICILIN V KALI 1000000 IU Viên 1,111

666 Pentasa Viên 12,706

667 Perubore Viên 4,290

668 Pfertzel Viên 4,290

669 Phabadarin 140mg Viên 8,426

670 Pharmox 500mg Viên 1,895

671 Philiver Viên 5,486

672 Philmadol tab Viên 8,426

673 Pidocylic 75/100 Viên 8,426

674 Piroton 800mg Viên 1,588

675 Plavix 75Mg Viên 27,436

676 PMS - Zanimex Viên 22,118

677 PMS- Irbesartan 75mg Viên 7,865

678 Pracetam 1200 Viên 2,519

679 Pracetam 800mg Viên 1,458

680 Praxilen 200mg Viên 5,412

681 Prazopro 40mg Viên 3,065

682 Pregabalin 75mg Viên 17,013

683 Prezel 150 Viên 24,577

684 Primperan 10mg tabs Viên 2,014

685 Procoralan 5mg Viên 14,420

686 Procoralan 7.5 mg Viên 11,284

687 Progendo 200mg Viên 13,041

688 Propranolol 40mg Viên 516

689 Proxybon Viên 9,831

690 PT-colin Viên 13,875

691 Qapanto Viên 17,695

692 Quinotab 500mg Viên 18,190

693 Raxnazole Viên 22,470

694 RELINIDE 1mg Viên 5,198
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695 RICHOTEVIR 0.5mg Viên 29,492

696 RIDLOR 75mg Viên 4,620

697 Ritozol 20 Mg Viên 13,873

698 Ritozol 40Mg Viên 21,234

699 Rofcal 0,25mcg Viên 2,166

700 Rovamycin 3MUI Viên 12,308

701 Rutin -C Viên 266

702 Ruzittu 100mg Viên 4,895

703 Saferon cap Viên 4,379

704 SaVi Dimin Viên 3,249

705 SaVi Esomeprazole 40 Viên 4,401

706 SaVi Tenofovir 300 Viên 9,577

707 Savi Trimetazidine 20 Mg Viên 797

708 Savispirono-Plus Viên 2,861

709 Shogen 400 Viên 6,320

710 Sibelium Viên 7,388

711 Sifrol 250mcg Viên 10,419

712 Simenic Viên 7,022

713 Simvaseo 20mg Viên 10,165

714 Singulair 4mg Viên 14,448

715 Spasmaverin Viên 936

716 Sporal 100mg Viên 20,304

717 Staclazide 30 MR Viên 1,299

718 Stadloric 200 Viên 7,022

719 Stadnolol 50 Viên 691

720 Stadovas 5 CAP Viên 1,005

721 STADPIZIDE 50mg Viên 552

722 Statripsine Viên 1,266

723 Stugeron Viên 855

724 Suncardivas tab 6,25 mg Viên 1,981

725 SYNDOPA (250mg + 25mg) Viên 4,290

726 Synfovir Viên 42,131

727 Tanakan 40mg Viên 4,657

728 Tanatril 10mg Viên 6,471

729 Tanatril 5mg Viên 5,074
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730 Tanganil 500mg Viên 5,074

731 Tavanic 500 mg Viên 49,421

732 Tefostad T300 Viên 7,298

733 Tegrucil-1 Viên 1,139

734 Telfast 180 Mg Viên 7,769

735 Telmid 40 Viên 9,128

736 Tenofovir 300 Viên 9,269

737 Tetracyclin 500mg Viên 874

738 Theostat L.P 100mg Viên 3,350

739 Theralen 5mg Viên 671

740 Thyrozol 5 mg Viên 1,540

741 Tinidazol 500 mg Viên 1,788

742 Tipha calci D Viên 272

743 TOCIMAT 60 Viên 1,386

744 Tominfast 40mg Viên 10,112

745 Topamax 25Mg Viên 5,830

746 Tormeg- 10 Viên 4,400

747 TRANSAMIN 500MG Viên 4,841

748 Trihex 2mg Viên 277

749 Trileptal 300 mg Viên 8,628

750 Trivita B Fort Viên 1,395

751 Trosicam 7.5 mg Viên 5,390

752 Trymo Tables Viên 2,310

753 Ucyrin 75mg Viên 11,235

754 ULTRA BRAIN 1000mg/180mg/120mg Viên 6,376

755 Urostad 40 Viên 543

756 Ursimex 300 Viên 12,359

757 URSIMEX 50 Viên 5,898

758 Usaallerz 120 mg Viên 2,695

759 Usabetic 4mg Viên 3,754

760 Utrahealth Viên 5,618

761 Utrogestan 200mg Viên 13,910

762 Valiera 2mg Viên 4,428

763 Vamipas Viên 4,043

764 Vastarel MR 35mg Viên 3,270
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765 Vectrine 300 mg cap Viên 5,463

766 Venrutine Viên 2,750

767 VERNIQUEEN 500mg/100mg Viên 23,172

768 Verospiron 25 mg Viên 1,964

769 VIRCLATH 500mg Viên 33,003

770 Vitamin A 5000 IU Viên 288

771 Vitamin C 500mg Viên 1,155

772 Vitamin C 500mg (Nang cứng) Viên 304

773 Vitamin C Stella 1g Viên 1,760

774 Vitamin PP 50 Viên 97

775 VITAMIN PP 500mg Viên 865

776 Vitamin PP 500mg VBF Viên 501

777 Volfacine Viên 24,504

778 Voltaren 100mg suppo Viên 16,695

779 Voltaren 50mg Viên 3,827

780 Voltaren SR FCT 75mg Viên 6,619

781 Xeloda Viên 66,652

782 Xeltabine Tabs Viên 24,717

783 Xorimax 500mg Viên 10,380

784 Zegecid 20 Viên 8,848

785 Zentel 200Mg Viên 5,993

786 Zestril tab 10mg Viên 7,177

787 Zinnat 250mg Viên 13,386

788 Zinnat 500mg Viên 27,647

789 Zoloft 50 mg Viên 15,073
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